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DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 2015 

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH  
CỬ NHÂN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP 15BIT  

DANH SÁCH SINH VIÊN CHƯƠNG TRÌNH  
CỬ NHÂN KHOA HỌC QUẢN LÝ LỚP 15BSM 

STT MSSV Họ và tên 
 

STT MSSV Họ và tên 
1 1559001 Trần Thùy An 

 
1 1558001 Trần Bình Nguyên Bách 

2 1559002 Nguyễn Trường An 
 

2 1558002 Nguyễn Uyên Chi 
3 1559003 Trần Hoàng Thiên Ân 

 
3 1558003 Lê Hoài Đức 

4 1559004 Nguyễn Nhật Anh 
 

4 1558004 Võ Trường Dương 
5 1559005 Lê Quốc Anh 

 
5 1558005 Lê Ngọc Hiền 

6 1559006 Trần Duy Bảo 
 

6 1558006 Đoàn Thị Thanh Hiền 
7 1559007 Trần Hoàng Chương 

 
7 1558007 Nguyễn Hải Hiếu 

8 1559008 Lưu Diệu Cơ 
 

8 1558008 Phạm Lê Trung Hiếu 
9 1559009 Nguyễn Hoàng Đăng 

 
9 1558009 Trương Lê Thế Hòa 

10 1559010 Hoàng Minh Dũng 
 

10 1558010 Vũ Quang Huy 
11 1559011 Võ Hoa Quốc Dũng 

 
11 1558011 Dương Đăng Khoa 

12 1559012 Nguyễn Phan Tân Duy 
 

12 1558012 Châu Ngọc Thiên Kim 
13 1559013 Đào Mạnh Hải 

 
13 1558013 Nguyễn Gia Kỳ 

14 1559014 Ngô Vinh Hiển 
 

14 1558014 Vũ Thị Ngọc Lợi 
15 1559015 Cao Phan Thanh Hoàng 

 
15 1558015 Nguyễn Bảo Long 

16 1559016 Phan Nguyễn Gia Hưng 
 

16 1558016 Thi Tú Mi 
17 1559017 Lê Trọng Huy 

 
17 1558017 Nguyễn Châu Phương Minh 

18 1559018 Nguyễn Minh Khang 
 

18 1558018 Vũ Bảo Ngọc 
19 1559019 Lê Vĩnh Khang 

 
19 1558019 Cao Bội Ngọc 

20 1559020 Trần Vĩnh Khiêm 
 

20 1558020 Nguyễn Hữu Thanh Nhật 
21 1559021 Nguyễn Ngọc Khoa 

 
21 1558021 Nhan Tiến Phát 

22 1559022 Lưu Hoàng Trọng Khôi 
 

22 1558022 Dương Ngọc Phát 
23 1559023 Trần Tuấn Khôi 

 
23 1558023 Đặng Hồng Phi 

24 1559024 Lê Tuấn Kiệt 
 

24 1558024 Huỳnh Công Phúc 
25 1559025 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 

 
25 1558025 Trần Ngọc Diễm Quỳnh 

26 1559026 Phạm Sỹ Lâm 
 

26 1558026 Trương Ngọc Phương Quỳnh 
27 1559027 Phạm Khắc Liêm 

 
27 1558027 Trương Kiến Tài 

28 1559028 Nguyễn Đức Lĩnh 
 

28 1558028 Trương Phan Minh Tâm 
29 1559029 Lâm Thái Thành Long 

 
29 1558029 Phan Thị Thành Tâm 

30 1559030 Đặng Lê Trọng Luật 
 

30 1558030 Mạc Thiên Tân 
31 1559031 Vũ Quang Minh 

 
31 1558031 Nguyễn Phước Quỳnh Thư 

32 1559032 Trần Phước Nhân 
 

32 1558032 Trần Thảo Anh Thư 
33 1559033 Hồ Minh Nhật 

 
33 1558033 Nguyễn Ngọc Anh Thư 

34 1559034 Nhan Kim Thắng 
 

34 1558034 Trịnh Lê Hòa Thuận 
35 1559035 Phan Quang Thịnh 

 
35 1558035 Nguyễn Thị Thanh Thùy 

36 1559036 Nguyễn Trường Thịnh 
 

36 1558036 Nguyễn Hoàng Phương Thy 
37 1559037 Nguyễn Đình Thông 

 
37 1558037 Trương Trần Tín 

38 1559038 Dương Gia Thuấn 
 

38 1558038 Lê Phúc Toàn 
39 1559039 Nguyễn Phương Thúy 

 
39 1558039 Nguyễn Anh Xuân Trang 

40 1559040 Nguyễn Đức Trọng 
 

40 1558040 Nguyễn Quang Trí 

    
41 1558041 Phạm Hoàng Minh Tú 

    
42 1558042 Trần Ngọc Tuyền 

    
43 1558043 Võ Nguyễn Thúy Vy 

    
44 1558044 Nguyễn Như Ý 

    
45 1558045 Đào Ngọc Như Ý 

    46 1558046 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Tiến 
 


